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Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

Nơi công tác 

 

Trình 

độ đào 

tạo 

 

Giới 

tính 

 

 

Dân 

tộc 

 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành và 

số năm 

trực tiếp 

nuôi dạy, 

giảng dạy 

Sáng kiến, nhiệm vụ KH 

và CN, giáo trình, sách 

chuyên khảo, tài liệu bồi 

dưỡng, báo cáo chuyên đề, 

bài báo khoa học, bồi 

dưỡng học sinh, đào tạo 

sau đại học 

 

CSTĐ 

 

Huân chương, BK 

Số phiếu đạt  và tỷ lệ (%) 

 

Quần 

chúng 

Hội 

đồng 

cấp cơ 

sở 

Hội 

đồng 

cấp 

tỉnh  

Hội 

đồng 

cấp 

nhà 

nước 

 

Bà 

Vũ Thị Tố Loan, 

Sinh năm 1979 

Giáo viên  

Trường 

THCS&THPT 

Lương Thế Vinh 

Thạc 

sĩ 
Nữ Kinh 2003 

22 năm 3 

tháng/20 

năm 3 

tháng 

- Chủ trì 04 SK cấp tỉnh 

năm 2021; 2022; 2023; 

2025; 03 SK cấp Ngành; 

- Biên soạn 11 giáo 

trình, tài liệu, báo cáo 

chuyên đề. 

- Bồi dưỡng HSG cấp 

tỉnh: 102; Hướng dẫn HS 

thi KHKT cấp tỉnh: 04; 

KHKT Quốc gia: 04 

- 1 lần  

CSTĐ cấp 

tỉnh năm 

2024; 4 lần 

CSTĐ cơ 

sở. 

- 1 lần 

GVDG cấp 

tỉnh 2020 

 

- 01 Huân chương LĐ 

hạng Ba năm 2023. 

- 03  BK : 01 BK UNND 

tỉnh năm 2020;  01 BK Bộ 

GD&ĐT năm 2022; 01 

BK Tỉnh ủy năm 2022. 

56/56 

(100%) 

15/15 

(100%) 

  

Tiêu chuẩn: Trung thành với Tổ quốc, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt. 

- Tiêu chuẩn 1: Có 22 năm 3 tháng công tác trong ngành giáo dục trong đó số năm trực tiếp giảng dạy là 20 năm 3 tháng (02 năm học Thạc sĩ). Được phong tặng NGƯT năm 2021. 

- Tiêu chuẩn 2: Tâm huyết tận tụy với nghề; là tấm gương sáng tiêu biểu, xuất sắc đi đầu đổi mới sáng tạo trong giảng dạy; có uy tín về chuyên môn; tích cực tham gia các 

hoạt động xã hội; được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; 6 năm liên tục đánh giá Đảng viên và viên chức đạt“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; ôn thi HSG đạt 

102 giải cấp tỉnh; KHKT 04 giải cấp tỉnh, 04 giải Quốc gia. Giúp đỡ 03 giáo viên đạt GVG cấp tỉnh. 

- Tiêu chuẩn 3: Chủ trì 07 SK cấp ngành trong đó 04 SK cấp tỉnh năm 2021; 2022; 2023; 2025; tham gia biên soạn 06 giáo trình, tài liệu; 05 báo cáo bồi dưỡng… 

- Tiêu chuẩn 4: Có 01 lần CSTĐ cấp tỉnh năm 2024, 01 lần Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2020; 04 lần CSTĐCS. Có 01 Huân chương LĐ Hạng ba năm 2023, 01 Bằng khen của Tỉnh 

ủy tỉnh Điện Biên năm 2022, 01 Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2020; 01 Bằng khen Nhà giáo tiêu biểu (giai đoạn 1982-2022) của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022.  
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Điện Biên, ngày     tháng     năm 2026 
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